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RICOH IM CW2200
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

TỔNG QUAN

Console
Hệ thống in phun Piezo theo yêu cầu

600 x 600 dpi
Tăng 25% đến 400%, bước tăng 0,1%

25%, 35.4%, 50%, 70.7%, 141.4%, 200%, 282.8%, 400%
4 GB

320 GB (shared with copier/printer/scanner)
220 - 240 V, 1.9 A (tối đa), 50/60 Hz

1,384 x 675 x 1,220 mm

Cấu hình 
Quy trình sao chép/in ấn  
Độ phân giải
Thu Phóng 
Tỉ Lệ Thu Phóng 
Dung lượng bộ nhớ 
Ổ cứng
Nguồn điện 
Kích thước (W x D x H) 
Trọng lượng 120 kg

Tính Năng Copy

A0 SEF: TRẮNG ĐEN: copy tốc độ cao: 51 giây, �êu chuẩn: 71 giây, A0 SEF: MÀU: copy tốc độ cao: 81 giây, �êu chuẩn: 155 giây,
A1 LEF: TRẮNG ĐEN: copy tốc độ cao: 29 giây, �êu chuẩn: 41 giây, A1 LEF: MÀU: copy tốc độ cao: 53 giây, �êu chuẩn: 84 giây.

1 đến 99 bản

Văn bản, văn bản / hình ảnh, hình ảnh, bản vẽ, các chế độ khác (Genera�on /Map /Background Line /Patched Original /Highlight Pen)

Bảng điều khiển Nhúng

CPU 1.6 GHz

Tốc độ in A1 LEF: TRẮNG ĐEN: 3,8 trang/phút, Màu: 2,1 trang/phút, A0 SEF: TRẮNG ĐEN: 1,9 trang/phút, Màu: 1,1 trang/phút

Độ phân giải in 
Ưu �ên tốc độ (bản vẽ): 600 x 300 dpi, Tiêu chuẩn: 600 x 600 dpi, Ưu �ên chất lượng: 600 x 600 dpi, Chế độ ưu �ên chất lượng 

chỉ dành cho giấy tráng, phim (mờ) và giấy đặc biệt: 1.200 x 1.200 dpi

Adobe PostscriptDrivers in ấn  

Phông chữ Châu Âu 136 phông chữ (PS3)

100 Ethernet base-TX / 10 base-T, 10/100/1000 base-TX, USB 2.0, Máy chủ USB

Mạng LAN không dây IEEE 802.11a/g/n

Giao diện mạng: �êu chuẩn  

Giao diện mạng: tùy chọn  

Giao thức mạng: �êu chuẩn TCP/IP (IPv4, IPv6)

Hệ điều hành được hỗ trợ 
Win 8.1 / 10 (32/64bit), Win 11, Server 2012 /R2, Server2016 /2019 /2022, MacOS 10.14 trở lên , Citrix XenApp 7.15LTSR, 

VirtualApps/ Desktops 2012 trở lên

TÍNH NĂNG SCAN

Tốc độ scan: màu 35.3 mm/s hoặc ips (600 dpi)

Tốc độ scan: trắng đen 106.7 mm/s (600 dpi)

Độ phân giải scan 150 - 600 dpi, TWAIN: lên đến 2.400 dpi

Chế độ scan: Trắng đen Văn bản, Văn bản/ hình ảnh, Văn bản/ Line art (mặc định), Hình ảnh, Grayscale

Cảm biến scan Tự động, Khổ giấy đặt trước, Kích thước tùy chỉnh

Hỗ trợ RGB Tiêu Chuẩn

Giao thức scan Network (TCP/IP), Scan to email (SMTP), Scan to folder (SMB, FTP)

Phương pháp nén B/W (MH, MR, MMR (mặc định), JBIG2), Màu (JPEG (5 mức))

XỬ LÝ GIẤY

Loại cấp bản gốc Tờ

Vị trí thiết lập bản gốc Canh giữa

Kích thước bản scan gốc Tối thiểu: 210 - 210 mm, Tối đa: 914 - 15.000 mm

Định lượng bản giấy gốc Để đảm bảo nạp giấy: 0,035 - 1 mm, Đảm bảo chất lượng hình ảnh: 0,09 - 0,2 mm (64 - 190 g/m²)

Khổ giấy ra 

Định lượng giấy đầu ra 

Khả năng nạp giấy 

Bộ nạp cuộn giấy tối đa: rộng 914,4 mm, dài 33.000 mm, Tối đa cho khay bypass: rộng 914,4 mm, dài 2.000 mm

 Giấy cuộn: 0,068 - 0,2 mm (51 -190 g/m²), tờ rời: 0,068 - 0,4 mm (51 -220 g/m²)

Chiều rộng: 297 - 914 mm, 11" - 36", Khay bypass: 1 tờ

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Tiêu thụ điện năng tối đa 180 W

Thời gian sao chép bản đầu �ên từ chế độ chờ 

Sao chép liên tục 

Chế độ sao chép 

Tính Năng In Ấn

- Website: sieuthanhvietnam.vn




